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Đơn vị

Thời điểm tạo 26/10/2026 17:51:41

Phiên bản dữ liệu 2026.04.05 – BIEU THUE XNK 2026.04.05.xlsx

Trạng thái xác minh Dữ liệu biểu thuế đối chiếu file nguồn; khuyến cáo/mapping là thông tin định hướng; điều kiện FTA chưa xác minh.

Liên kết https://vietnamtariff.com/hs-code/8527/

14 dòng thuế thuộc 8527

Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn
vị

Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

8527.12.00 Thiết bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng
hồ, trong cùng một khối / - Máy thu thanh sóng vô tuyến có thể hoạt động không cần dùng nguồn điện ngoài: / - - Radio cát
sét loại bỏ túi

chiếc 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

8527.13.10 Thiết bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng
hồ, trong cùng một khối / - Máy thu thanh sóng vô tuyến có thể hoạt động không cần dùng nguồn điện ngoài: / - - Thiết bị
khác kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh: / - - - Loại xách tay

chiếc 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

8527.13.90 Thiết bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng
hồ, trong cùng một khối / - Máy thu thanh sóng vô tuyến có thể hoạt động không cần dùng nguồn điện ngoài: / - - Thiết bị
khác kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh: / - - - Loại khác

chiếc 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

8527.19.20 Thiết bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng
hồ, trong cùng một khối / - Máy thu thanh sóng vô tuyến có thể hoạt động không cần dùng nguồn điện ngoài: / - - Loại khác: /
- - - Loại xách tay

chiếc 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

8527.19.90 Thiết bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng
hồ, trong cùng một khối / - Máy thu thanh sóng vô tuyến có thể hoạt động không cần dùng nguồn điện ngoài: / - - Loại khác: /
- - - Loại khác

chiếc 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)



Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn
vị

Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

8527.21.10 Thiết bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng
hồ, trong cùng một khối / - Máy thu thanh sóng vô tuyến không thể hoạt động khi không có nguồn điện ngoài, loại dùng cho
xe có động cơ: / - - Kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh: / - - - Có khả năng nhận và giải mã tín hiệu hệ thống dữ liệu
vô tuyến kỹ thuật số

chiếc 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)

8527.21.90 Thiết bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng
hồ, trong cùng một khối / - Máy thu thanh sóng vô tuyến không thể hoạt động khi không có nguồn điện ngoài, loại dùng cho
xe có động cơ: / - - Kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh: / - - - Loại khác

chiếc 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)

8527.29.00 Thiết bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng
hồ, trong cùng một khối / - Máy thu thanh sóng vô tuyến không thể hoạt động khi không có nguồn điện ngoài, loại dùng cho
xe có động cơ: / - - Loại khác

chiếc 37,5% 25% 8 / 10
(nhiều
mức)

8527.91.10 Thiết bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng
hồ, trong cùng một khối / - Loại khác: / - - Kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh: / - - - Loại xách tay

chiếc 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

8527.91.90 Thiết bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng
hồ, trong cùng một khối / - Loại khác: / - - Kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh: / - - - Loại khác

chiếc 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

8527.92.20 Thiết bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng
hồ, trong cùng một khối / - Loại khác: / - - Không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh nhưng gắn với đồng hồ: / - - -
Hoạt động bằng nguồn điện lưới

chiếc 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

8527.92.90 Thiết bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng
hồ, trong cùng một khối / - Loại khác: / - - Không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh nhưng gắn với đồng hồ: / - - -
Loại khác

chiếc 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

8527.99.20 Thiết bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng
hồ, trong cùng một khối / - Loại khác: / - - Loại khác: / - - - Hoạt động bằng nguồn điện lưới

chiếc 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)

8527.99.90 Thiết bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng
hồ, trong cùng một khối / - Loại khác: / - - Loại khác: / - - - Loại khác

chiếc 45% 30% 8 / 10
(nhiều
mức)
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